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Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 257/TTr-SXD ngày 20/12/2013,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở và dịch vụ phục vụ công nhân Cụm công nghiệp Phú Cường tại xã Phú Cường, huyện Định Quán với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và quy mô 

a) Vị trí, phạm vi lập quy hoạch:

 Khu vực lập quy hoạch trong ranh giới hành chính xã Phú Cường, huyện Định Quán, có phạm vi giới hạn như sau:
- Phía Bắc

: Giáp đất trồng cây ăn quả lâu năm;
- Phía Nam
: Giáp Cụm công nghiệp Phú Cường;
- Phía Đông
: Giáp đất trồng cây cao su;
- Phía Tây

: Giáp đất trồng cây cao su và một phần giáp hành lang đường điện cao thế 220 KV.
b) Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch: 

- Quy mô diện tích 
: Khoảng 3,983 ha;
- Quy mô dân số 

: Khoảng 1.800 người;
- Tỷ lệ lập quy hoạch    : 1/500.

2. Vai trò, tính chất khu quy hoạch
Là khu nhà được đầu tư xây dựng mới, phục vụ công nhân làm việc tại Cụm công nghiệp Phú Cường và khu vực lân cận, gồm các loại hình nhà ở: Chung cư và nhà liên kế. Được xây dựng các công trình hạ tầng xã hội (nhà trẻ, thương mại dịch vụ, công viên cây xanh - thể dục thể thao...) và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh đồng bộ, gắn kết với các khu vực lân cận. 
3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể áp dụng cho đồ án: 

- Các chỉ tiêu tầng cao, mật độ xây dựng, diện tích sàn và chiều cao công trình:
	STT
	Loại công trình 
	Mật độ xây dựng  (%)
	Tầng cao (tầng)
	Diện tích sàn (1.000m2)
	Chiều cao công trình (m)

	1
	Công trình nhà ở
	
	
	
	

	
	- Chung cư
	30 - 50
	05 - 10
	13 - 27
	25 - 40

	
	- Nhà liên kế
	70 - 90
	02 - 04
	14 - 29
	08 - 18

	2
	Công trình công cộng - dịch vụ 
	
	
	
	

	
	- Câu lạc bộ
	≤ 40
	01 - 02
	
	05 - 09

	
	- Trạm y tế
	≤ 40
	01 - 02
	
	05 - 09

	3
	Khu công viên cây xanh
	≤ 5
	01
	
	≤ 08


- Chỉ tiêu về hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ Chỉ tiêu cấp nước
: 100 - 120 người/ngày.đêm.

+ Chỉ tiêu thoát nước
: 80% lượng nước cấp.

+ Chỉ tiêu cấp điện
: 1.000 kWh/người/năm.

+ Chỉ tiêu rác thải
: 1,0 kg/người.ngày.

 4. Cơ cấu tổ chức không gian, quy hoạch sử dụng đất, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc
a) Cơ cấu tổ chức không gian, phân khu chức năng:

Từ đường quy hoạch Đ.07 lộ giới 13m (3m - 7m - 3m) của Cụm công nghiệp Phú Cường, giáp ranh phía Nam khu quy hoạch, đấu nối tổ chức trục giao thông chính ĐC.01 chạy song song theo chiều dài khu đất theo hướng Tây - Nam; hình thành các tuyến đường nội bộ kết nối vuông góc với đường trục chính, phân định các chức năng quy hoạch chính như sau: 
- Câu lạc bộ: Được bố trí tại cửa ngõ phía Nam khu quy hoạch (ký hiệu B1), tiếp giáp trục đường chính, với các sân thể thao phục vụ công nhân kết hợp vui chơi giải trí... đồng thời tạo khoảng cách ly giữa cụm công nghiệp với khu dân cư.

- Trạm y tế: Bố trí liền kề câu lạc bộ (ký hiệu B2), tạo điểm nhấn về không gian kiến trúc cho khu quy hoạch và đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ y tế cho công nhân trong khu quy hoạch.

- Nhà trẻ: Được bố trí tại toàn bộ tầng 01 khối chung cư 09 tầng (khối phía Bắc) thuộc khu đất hỗn hợp (khoảng 6.893m2) nằm về phía Bắc khu quy hoạch, đáp ứng nhu cầu về dịch vụ giữ trẻ cho công nhân trong khu quy hoạch; diện tích đất giáo dục tương ứng theo tỷ lệ diện tích sàn sử dụng là 383m2. 

- Khu thương mại - dịch vụ: Được bố trí tại toàn bộ tầng 01 khối chung cư 09 tầng (khối phía Nam) thuộc khu đất hỗn hợp (khoảng 6.893m2) nằm về phía Bắc khu quy hoạch, đáp ứng nhu cầu về tiêu dùng cho công nhân trong khu quy hoạch; diện tích đất thương mại - dịch vụ tương ứng theo tỷ lệ diện tích sàn sử dụng là 383m2.
- Các dãy nhà liên kế: Được bố trí dọc trục đường chính ĐC.01, khu vực trung tâm và phía Tây khu quy hoạch (ký hiệu các ô từ C1 đến C6) với các lô đất có chiều ngang từ 5,5m - 07m phục vụ cho các đối tượng công nhân, chuyên gia làm việc tại cụm công nghiệp.

- Khu nhà ở chung cư: Được bố trí từ tầng 02 đến tầng 09 của hai khối chung cư 09 tầng thuộc khu đất hỗn hợp (khoảng 6.893m2) tại phía Bắc khu quy hoạch (ký hiệu A) phục vụ cho các đối tượng công nhân có thu nhập thấp; diện tích đất chung cư tương ứng theo tỷ lệ diện tích sàn sử dụng là 6.127m2.

- Công viên trung tâm (ký hiệu X1): Có quy mô 5.020m2, được bố trí tại phía Tây - Nam khu quy hoạch tiếp giáp đường ĐC.02, có vai trò là khu công viên tập trung với không gian mở, đáp ứng về mảng xanh khu ở, các nhu cầu giải trí và thử giãn,… phục vụ công cộng cho toàn cư dân khu quy hoạch; trong khu tổ chức các công trình chức năng: Sân thể thao, hoa viên cây xanh, hồ cảnh quan, đường đi dạo, chòi nghỉ,...

- Các khu hoa viên cây xanh (ký hiệu X2, X6, X7): Được bố trí dọc ranh khu quy hoạch với vai trò là các khu vực không gian mở phục vụ công cộng, đồng thời có chức năng tạo khoảng cách ly với khu vực lân cận giáp ranh.

- Các khu hoa viên cây xanh (ký hiệu X3, X4, X5, X8): Được bố trí xen kẽ trong các nhóm nhà ở, có vai trò là các khu vực không gian mở phục vụ công cộng cho các nhóm nhà ở trong khu quy hoạch.

- Khu cây xanh cách ly (ký hiệu D): Được bố trí tại phía Tây - Bắc khu quy hoạch (quy mô 233m2), nằm trong phạm vi an toàn hành lang đường điện 500 KV.
b) Quy hoạch sử dụng đất:
Bảng tỷ lệ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất: 

	STT
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất ở
	15.774
	39,60

	
	- Chung cư (trong khu đất hỗn hợp)

- Nhà liên kế
	6.127
9.647
	38,84
61,16

	2
	Đất công cộng - dịch vụ 
	3.584
	9,00

	
	- Câu lạc bộ

- Trạm y tế

- Nhà trẻ (trong khu đất hỗn hợp)

- Thương mại - dịch vụ (trong khu đất hỗn hợp)
	1.380

1.438

383
383
	

	3
	Đất cây xanh
	8.528
	21,41

	
	- Cây xanh công viên
	8.295
	

	
	- Cây xanh cách ly (an toàn đường điện)
	233
	

	4
	Đất giao thông 
	11.944
	29.99

	
	Tổng
	39.830
	100,00


c) Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị:

c.1. Bảng chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật cho từng lô đất về diện tích, mật độ xây dựng, tầng cao, chiều cao, diện tích sàn (phụ lục đính kèm).
c.2. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị:

* Quy định về khoảng lùi công trình đối với các tuyến đường:

+ Nhà ở riêng lẻ:
≥ 3,0m (đối với các lô đất có chiều dài lô ≥ 20,0m).


  ≥ 2,0m (đối với các lô đất có chiều dài lô ≤ 20,0m).

+ Công trình chung cư: ≥ 6,0m.
+ Các công trình công cộng, dịch vụ: ≥ 6,0m.

* Công trình điểm nhấn của khu quy hoạch là:
+ Công trình câu lạc bộ và trạm y tế là là điểm nhấn tại cửa ngõ phía Nam.

+ Khu chung cư A là điểm nhấn không gian cao tầng tại khu vực phía Bắc.

* Màu sắc chủ đạo: Màu sáng nhạt là màu chủ đạo, kết hợp các màu đậm mạnh làm điểm nhấn (với tỷ lệ ≤ 20% tiết diện công trình).
* Hình thức biểu hiện và ngôn ngữ kiến trúc chủ đạo: Hiện đại, đơn giản; các mô hình kiến trúc phải tạo được không gian hài hòa, đồng bộ hợp lý trong từng khu, từng dãy nhà ở cùng loại (về hình thức mái, số tầng cao, khoảng lùi từng dãy nhà). 

* Hệ thống cây xanh:

- Nguyên tắc: Hệ thống cây xanh hè phố, cây xanh công trình, cây xanh công viên tập trung tổ chức gắn liền và liên tục thành dải, đảm bảo các yêu cầu tạo bóng mát xuyên suốt cho người đi bộ, góp phần cải tạo và nâng cao các giá trị cảnh quan môi trường.
- Cây xanh trong các khu công viên: Cây chủ đạo là cây muồng ngủ, xà cừ, muồng hoa đào, tùy theo từng vị trí, tính chất tổ chức thêm:

+ Vườn hoa, thảm cỏ, kết hợp các loại cây điểm nhấn: Cây cau, chuối cảnh, cây hoa sứ và các loại cây bụi,...
+ Các sân tập thể dục, đài phun nước, hồ nước, ghế ngồi, lối đi dạo,...

+ Có thể kết hợp xây dựng các công trình nhỏ có không gian mở (chòi nghỉ, tượng,...) với mật độ xây dựng ≤ 5% của từng khu đất.

- Cây xanh đường phố: Cây bàng Đài Loan hoặc cây muồng ngủ, cây phượng, cây sao.

- Cây xanh công trình: Chủ đạo là cây muồng hoa đào, muồng ngủ, xà cừ. Ngoài ra tổ chức các lối đi, thảm cỏ bao quanh các khối công trình trong các lô đất xây dựng công trình trên cơ sở đảm bảo yêu cầu thông suốt cho quá trình phòng cháy chữa cháy khi cần thiết.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật  

a) Hệ thống giao thông:

Mạng lưới giao thông được thiết kế theo dạng song song và vuông góc trục chính, lưu thông thuận tiện đảm bảo quy mô mặt cắt, độ dốc:

- Đường trục chính ĐC.01 (mặt cắt 1-1): Lộ giới 15,5m (4m - 7,5m - 4m).

- Đường ĐC.02 (mặt cắt 2-2): Lộ giới 10m, mặt đường 06m, vỉa hè một bên 04m.
- Đường ĐC.02a, ĐC.04 (mặt cắt 2a-2a): Lộ giới 14m (4m - 6m - 4m). 

- Đường ĐC.03a (mặt cắt 3a-3a): Lộ giới 14m (4m - 6m - 4m).

- Đường nhóm nhà ở (bao quanh khu chung cư) ĐC.03 (mặt cắt 3-3): Lộ giới 7,5m, mặt đường 3,5m, vỉa hè một bên 04m.
- Đường đi bộ phía sau các dãy nhà ở riêng lẻ (mặt cắt 4-4): Lộ giới 04m.

Từng tuyến đường cụ thể xem bản vẽ quy hoạch giao thông.

b) San nền và thoát nước mưa:

- San nền: Việc san nền phải đảm bảo hợp lý, khớp nối cao độ với các dự án lân cận, đảm bảo thoát nước chung cho toàn khu vực và hệ thống thoát nước liên quan, đảm bảo hợp lý, kinh tế, tránh ngập úng cục bộ. 
- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải. Hướng thoát nước phải thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, khai thác tối đa độ dốc địa hình, độ dốc san nền và dẫn ra nguồn tiếp nhận là hồ chứa nước cảnh quan phía Tây khu quy hoạch sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của Cụm công nghiệp Phú Cường. 

c) Hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Hiện tại trong khu vực chưa có hệ thống cấp nước. Do đó trong giai đoạn đầu sử dụng nguồn nước ngầm được khai thác theo đúng quy định để cấp cho khu quy hoạch. Giai đoạn dài hạn sử dụng nguồn nước từ hồ Trị An thông qua nhà máy nước sẽ được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Thống Nhất gần khu vực dự án.

- Nhu cầu: Tổng nhu cầu dung nước 522m3/ngày.đêm.
- Mạng lưới cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước dạng mạch vòng khép kín đảm bảo khả năng cấp nước đầy đủ cho nhu cầu dung nước sinh hoạt và chữa cháy khi cần thiết.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

d) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Tuân thủ theo hệ thống thoát nước chung khu vực.

- Lượng nước thải tính toán bằng 80% lượng nước cấp. Sử dụng cống BTCT kết hợp cống BTCT chịu lực làm đường ống thoát nước bẩn.

- Hệ thống thoát nước thải thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải được thu gom bằng hệ thống cống kín đặt trên vỉa hè dọc theo đường. Toàn bộ nước thải sinh hoạt của các hạng mục công trình phải được xử lý bằng các bể tự hoại hoặc xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn Việt Nam trước khi thu gom về trạm xử lý nước thải của Cụm công nghiệp Phú Cường.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường đô thị, thu gom hàng ngày và vận chuyển rác về Khu xử lý chất thải tập trung Quang Trung cách khu quy hoạch khoảng 10 km để xử lý.

- Nghĩa trang: Sử dụng nghĩa trang theo quy hoạch tại khu vực.

e) Hệ thống cấp điện và chiếu sáng:

- Nguồn cấp điện cấp cho khu quy hoạch là nguồn điện lưới Quốc gia qua tuyến 22 KV từ tuyến rẽ của Cụm công nghiệp Phú Cường, của Trạm biến thế 110/22 KV Định Quán.
- Tổng nhu cầu dùng điện khoảng 1.206 KW.
- Tất cả các tuyến dây và tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g) Hệ thống thông tin liên lạc:

- Nguồn: Được ghép nối vào mạng viễn thông hiện có tại khu vực.

- Tổng dung lượng thuê bao toàn khu khoảng 390 số.

- Mạng lưới cáp trong khu vực đi ngầm trong các tuyến cống bể.
- Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với cơ quan ngành bưu chính viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chi tiêu kỹ thuật.

6. Phân kỳ đầu tư và nguồn vốn thực hiện
Dự án dự kiến phân kỳ đầu tư làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 01 (năm 2014): Hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch xây dựng, thực hiện công tác cắm mốc ngoài thực địa khoanh vùng dự án, lập dự án đầu tư, đền bù đất đai và giải phóng mặt bằng. Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
- Giai đoạn 02 (2015): Đầu tư xây dựng phần còn lại và đi vào hoạt động.

Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

7. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch
Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở và dịch vụ phục vụ công nhân Cụm công nghiệp Phú Cường tại xã Phú Cường, huyện Định Quán do Công ty cổ phần Đồng Tiến làm chủ đầu tư gồm: 03 chương và 20 điều đã được Sở Xây dựng thẩm tra tháng 10/2013.

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Chủ tịch UBND huyện Định Quán, Chủ tịch UBND xã Phú Cường, Giám đốc Công ty cổ phần Đồng Tiến, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được duyệt, UBND huyện Định Quán chỉ đạo việc chuyển các mốc giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, cùng UBND xã Phú Cường quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định hiện hành.

4. Khi thiết kế chi tiết bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND huyện Định Quán, Chủ tịch UBND xã Phú Cường, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đồng Tiến, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh


Phụ lục: BẢNG CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHO TỪNG LÔ ĐẤT
Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở và dịch vụ phục vụ công nhân Cụm công nghiệp Phú Cường tại xã Phú Cường, huyện Định Quán

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đồng Tiến
(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-UBND 
ngày 06/01/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Loại đất
	Diện tích đất (m2)
	Diện tích xây dựng (m2)
	Mật độ (%)
	Tổng DT sàn XD (m2)
	Tầng cao (tầng)
	Chiều cao (m)
	Cao độ tầng trệt (m)
	Số người

	I
	Đất ở
	15.774
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.1
	Đất nhà ở riêng lẻ
	9.647
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	440

	I.1.1
	Nhà ở riêng lẻ C1 Tổng số lô 10
	1.103
	772 - 993
	70 - 90
	1.544 - 3.972
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	50

	I.1.1.1
	Nhà ở riêng lẻ C1-1
	108
	76 - 97
	70 - 90
	152 - 388
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.1.2
	Nhà ở riêng lẻ C1-2
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.1.3
	Nhà ở riêng lẻ C1-3
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.1.4
	Nhà ở riêng lẻ C1-4
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 -0 4
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.1.5
	Nhà ở riêng lẻ C1-5
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.1.6
	Nhà ở riêng lẻ C1-6
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.1.7
	Nhà ở riêng lẻ C1-7
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.1.8
	Nhà ở riêng lẻ C1-8
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.1.9
	Nhà ở riêng lẻ C1-9
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.1.10
	Nhà ở riêng lẻ C1-10
	115
	81 - 104
	70 - 90
	162 - 416
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2
	Nhà ở riêng lẻ C2 Tổng số lô 24
	2.821
	1.975 - 2.539
	70 - 90
	3.950 - 10.156
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	120

	I.1.2.1
	Nhà ở riêng lẻ C2-1
	125
	87 - 112
	70 - 90
	174 - 448
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2.2
	Nhà ở riêng lẻ C2-2
	107
	75 - 97
	70 - 90
	150 - 388
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2.3
	Nhà ở riêng lẻ C2-3
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2.4
	Nhà ở riêng lẻ C2-4
	112
	78 - 101
	70 - 90
	156 - 404
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2.5
	Nhà ở riêng lẻ C2-5
	114
	80 - 103
	70 - 90
	160 - 412
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2.6
	Nhà ở riêng lẻ C2-6
	117
	82 - 105
	70 - 90
	164 - 420
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2.7
	Nhà ở riêng lẻ C2-7
	119
	83 - 107
	70 - 90
	166 - 428
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2.8
	Nhà ở riêng lẻ C2-8
	121
	85 - 109
	70 - 90
	170 - 436
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2.9
	Nhà ở riêng lẻ C2-9
	114
	80 - 103
	70 - 90
	160 - 412
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2.10
	Nhà ở riêng lẻ C2-10
	128
	90 - 115
	70 - 90
	180 - 460
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2.11
	Nhà ở riêng lẻ C2-11
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2.12
	Nhà ở riêng lẻ C2-12
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2.13
	Nhà ở riêng lẻ C2-13
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2.14
	Nhà ở riêng lẻ C2-14
	107
	75 - 97
	70 - 90
	150 - 388
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2.15
	Nhà ở riêng lẻ C2-15
	119
	83 - 107
	70 - 90
	166 - 428
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2.16
	Nhà ở riêng lẻ C2-16
	119
	83 - 107
	70 - 90
	166 - 428
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2.17
	Nhà ở riêng lẻ C2-17
	119
	83 - 107
	70 - 90
	166 - 428
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2.18
	Nhà ở riêng lẻ C2-18
	119
	83 - 107
	70 - 90
	166 - 428
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2.19
	Nhà ở riêng lẻ C2-19
	119
	83 - 107
	70 - 90
	166 - 428
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2.20
	Nhà ở riêng lẻ C2-20
	119
	83 - 107
	70 - 90
	166 - 428
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2.21
	Nhà ở riêng lẻ C2-21
	119
	83 - 107
	70 - 90
	166 - 428
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2.22
	Nhà ở riêng lẻ C2-22
	119
	83 - 107
	70 - 90
	166 - 428
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2.23
	Nhà ở riêng lẻ C2-23
	119
	83 - 107
	70 - 90
	166 - 428
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.2.24
	Nhà ở riêng lẻ C2-24
	145
	102 - 131
	70 - 90
	204 - 524
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.3
	Nhà ở riêng lẻ C3 Tổng số lô 14
	1.296
	907 - 1.166
	70 - 90
	1.814 - 4.664
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	70

	I.1.3.1
	Nhà ở riêng lẻ C3-1
	77
	54 - 69
	70 - 90
	108 - 276
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.3.2
	Nhà ở riêng lẻ C3-2
	91
	64 - 82
	70 - 90
	128 - 328
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.3.3
	Nhà ở riêng lẻ C3-3
	92
	64 - 83
	70 - 90
	128 - 332
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.3.4
	Nhà ở riêng lẻ C3-4
	95
	67 - 86
	70 - 90
	134 - 344
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.3.5
	Nhà ở riêng lẻ C3-5
	100
	70 - 90
	70 - 90
	140 - 360
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.3.6
	Nhà ở riêng lẻ C3-6
	106
	75 - 96
	70 - 90
	150 - 384
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.3.7
	Nhà ở riêng lẻ C3-7
	113
	79 - 102
	70 - 90
	158 - 408
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.3.8
	Nhà ở riêng lẻ C3-8
	91
	64 - 82
	70 - 90
	128 - 328
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.3.9
	Nhà ở riêng lẻ C3-9
	91
	64 - 82
	70 - 90
	128 - 328
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.3.10
	Nhà ở riêng lẻ C3-10
	91
	64 - 82
	70 - 90
	128 - 328
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.3.11
	Nhà ở riêng lẻ C3-11
	91
	64 - 82
	70 - 90
	128 - 328
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.3.12
	Nhà ở riêng lẻ C3-12
	91
	64 - 82
	70 - 90
	128 - 328
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.3.13
	Nhà ở riêng lẻ C3-13
	91
	64 - 82
	70 - 90
	128 - 328
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.3.14
	Nhà ở riêng lẻ C3-14
	76
	53 - 69
	70 - 90
	106 - 276
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.4
	Nhà ở riêng lẻ C4 Tổng số lô 9
	1.017
	712 - 915
	70 - 90
	1.424 - 3.660
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	45

	I.1.4.1
	Nhà ở riêng lẻ C4-1
	138
	97 - 124
	70 - 90
	194 - 496
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.4.2
	Nhà ở riêng lẻ C4-2
	109
	76 - 98
	70 - 90
	152 - 392
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.4.3
	Nhà ở riêng lẻ C4-3
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.4.4
	Nhà ở riêng lẻ C4-4
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.4.5
	Nhà ở riêng lẻ C4-5
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.4.6
	Nhà ở riêng lẻ C4-6
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.4.7
	Nhà ở riêng lẻ C4-7
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.4.8
	Nhà ở riêng lẻ C4-8
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.4.9
	Nhà ở riêng lẻ C4-9
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.5
	Nhà ở riêng lẻ C5 Tổng số lô 10
	1.100
	770 - 990
	70 - 90
	1.540 - 3.960
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	50

	I.1.5.1
	Nhà ở riêng lẻ C5-1
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.5.2
	Nhà ở riêng lẻ C5-2
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.5.3
	Nhà ở riêng lẻ C5-3
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.5.4
	Nhà ở riêng lẻ C5-4
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.5.5
	Nhà ở riêng lẻ C5-5
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.5.6
	Nhà ở riêng lẻ C5-6
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.5.7
	Nhà ở riêng lẻ C5-7
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.5.8
	Nhà ở riêng lẻ C5-8
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.5.9
	Nhà ở riêng lẻ C5-9
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.5.10
	Nhà ở riêng lẻ C5-10
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.6
	Nhà ở riêng lẻ C6 Tổng số lô 10
	1.100
	770 - 990
	70 - 90
	1.540 - 3.960
	02 - 04 
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	50

	I.16.1
	Nhà ở riêng lẻ C6-1
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 360
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.16.2
	Nhà ở riêng lẻ C6-2
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.16.3
	Nhà ở riêng lẻ C6-3
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.16.4
	Nhà ở riêng lẻ C6-4
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.16.5
	Nhà ở riêng lẻ C6-5
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.16.6
	Nhà ở riêng lẻ C6-6
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.16.7
	Nhà ở riêng lẻ C6-7
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.16.8
	Nhà ở riêng lẻ C6-8
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.16.9
	Nhà ở riêng lẻ C6-9
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.16.10
	Nhà ở riêng lẻ C6-10
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.7
	Nhà ở riêng lẻ C7 Tổng số lô 11
	1.210
	847 - 1.089
	70 - 90
	1.694 - 4.356
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	55

	I.1.7.1
	Nhà ở riêng lẻ C7-1
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.7.2
	Nhà ở riêng lẻ C7-2
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.7.3
	Nhà ở riêng lẻ C7-3
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.7.4
	Nhà ở riêng lẻ C7-4
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.7.5
	Nhà ở riêng lẻ C7-5
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.7.6
	Nhà ở riêng lẻ C7-6
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.7.7
	Nhà ở riêng lẻ C7-7
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.7.8
	Nhà ở riêng lẻ C7-8
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.7.9
	Nhà ở riêng lẻ C7-9
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.7.10
	Nhà ở riêng lẻ C7-10
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.1.7.11
	Nhà ở riêng lẻ C7-11
	110
	77 - 99
	70 - 90
	154 - 396
	02 - 04
	08 - 18
	0,3 - 0,45
	 

	I.2
	Đất chung cư (trong khu đất hỗn hợp)
Số căn hộ trong 02 block = 256 căn
	6.893x
88,88%
	2.661
	30 - 50
	13.300 - 26.600
	05 - 10
	25 - 40
	0,5 - 1,2
	1.280

	
	
	6.127
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Công trình công cộng
	3.584
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.1
	Khu CLB - Ký hiệu B1
	1.380
	138
	10 - 40
	138 - 276
	01 - 02
	05 - 09
	0,5 - 1
	 

	II.2
	Trạm y tế - Ký hiệu B2
	1.438
	144
	10 - 40
	144 - 288
	01 - 02
	05 - 09
	0,5 - 1
	 

	II.3
	Nhà trẻ (trong khu đất hỗn hợp)
	6.893x
5,56%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	383
	
	
	
	
	
	
	

	II.4
	Thương mại - dịch vụ (trong khu đất hỗn hợp)
	6.893x
5,56%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	383
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Đất cây xanh
	8.528
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.1
	Đất cây xanh X1
	5.020
	251
	5
	 
	 
	≤ 08
	 
	 

	III.2
	Đất cây xanh X2
	693
	35
	5
	 
	 
	≤ 08
	 
	 

	III.3
	Đất cây xanh X3
	97
	5
	5
	 
	 
	≤ 08
	 
	 

	III.4
	Đất cây xanh X4
	120
	6
	5
	 
	 
	≤ 08
	 
	 

	III.5
	Đất cây xanh X5
	100
	5
	5
	 
	 
	≤ 08
	 
	 

	III.6
	Đất cây xanh X6
	1.977
	99
	5
	 
	 
	≤ 08
	 
	 

	III.7
	Đất cây xanh X7
	180
	9
	5
	 
	 
	≤ 08
	 
	 

	III.8
	Đất cây xanh X8
	108
	5
	5
	 
	 
	≤ 08
	 
	 

	III.9
	Đất cây xanh cách ly D
	233
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Giao thông
	11.944
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	39.830
	 
	1720
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